
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 79, đường 759, thôn Bình Điền, Xã Bình Sơn, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

05/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH BÌNH PHƯỚC

3801271423

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu hạt điều.

4620

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Trồng cây ăn quả
chi tiết: Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

0121

4. Trồng cây điều 0123

5. Trồng cây hồ tiêu 0124

6. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

7. Dịch vụ đóng gói 8292

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến hạt điều, macca - Hạt Điều vỏ lụa rang muối, 
Hạt Điều nhân trắng rang muối, Hạt Điều nhân trắng rang 
không muối, Hạt Điều rang nước cốt dừa, Hạt Điều rang cay, 
Hạt Điều rang mật ong, Hạt Điều rang WASABI, Hạt Điều 
rang BBQ, Hạt Điều vỏ lụa rang không muối.

1030(Chính)

11. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

12. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
THANH BÌNH PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH BINH PHUOC TRADING SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH BINH PHUOC TRADING SERVICE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913539326
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036082025711
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Long Điền, Phường Long Phước, Thị xã  Phước Long, 
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Long Điền, Phường Long Phước, Thị xã  Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   MAI VĂN XUÂN Nam

18/03/1982 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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